
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Ch Cờ Toán GDTC Sử GDCD Lý S1 Ch Cờ Toán Lý Địa Nhạc Toán

S2 Anh Anh MT Anh Sinh Sinh S2 Văn Toán Anh Tin Địa Toán

S3 CN GDTC Văn Nhạc SHDC Địa S3 Văn Sử MT GDTC GDCD Hóa

S4 Văn HĐTN-CĐ Toán GDĐP Văn Hóa S4 Sinh Anh GDTC HĐTN-CĐ SHDC GDĐP

S5 Văn Tin Toán Địa Toán SHL S5 Anh CN Văn Sinh Văn SHL

C1 Tự học NT TDTT Văn PĐ Tự học Tự học C1 Tự học Văn PĐ Toán PĐ Tự học Tự học

C2 Tự học Toán PĐ NT TDTT Tự học Tự học C2 Tự học NT TDTT Anh-PĐ Tự học Tự học

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Ch Cờ MT Văn Văn Địa Sinh S1 Ch Cờ GDTC Toán GDCD Toán Văn

S2 Hóa GDCD Văn Văn GDTC CN S2 Địa Toán Sử GDTC Anh Văn

S3 Toán Nhạc GDTC SHDC HĐTN-CĐ Toán S3 HĐTN-CĐ Toán Nhạc Anh GDĐP Sinh

S4 Toán Tin Sử Sinh GDĐP Toán S4 Sinh SHDC Lý Tin Sử CN

S5 Địa Anh Lý Anh Anh SHL S5 Văn MT Anh Hóa Văn SHL

C1 Tự học Anh-PĐ NT TDTT Tự học Tự học C1 Tự học Văn PĐ Toán PĐ Tự học Tự học

C2 Tự học Văn PĐ Toán PĐ Tự học Tự học C2 Tự học NT TDTT NT TDTT Tự học Tự học

C3 C3

C4 C4

C5 C5
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Trường PTDTBT THCS Trà Sơn

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 02

(Từ 15/09/2025)

  - Tên lớp    : 7A

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Vị
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Trường PTDTBT THCS Trà Sơn
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(Từ 15/09/2025)

  - Tên lớp    : 6C

  - Chủ nhiệm        : Trần Như Nữ
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Trường PTDTBT THCS Trà Sơn

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 02

(Từ 15/09/2025)

  - Tên lớp    : 6B

  - Chủ nhiệm        : Đồng Thị Thảo Trang
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Trường PTDTBT THCS Trà Sơn

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 02

(Từ 15/09/2025)

  - Tên lớp    : 6A

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Mai Nhi



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Ch Cờ GDCD HĐTN-CĐ Văn GDTC Địa S1 Ch Cờ Toán HĐTN-CĐ Nhạc Sinh CN

S2 CN Tin Toán Văn Văn GDĐP S2 Văn GDTC GDTC GDĐP Sử Địa

S3 Anh Anh Hóa Sử Toán Văn S3 Văn SHDC Toán Hóa Anh Sinh

S4 Lý GDTC Anh SHDC Toán Sinh S4 Anh MT Toán Anh Văn Văn

S5 Sinh Toán Sử Nhạc MT SHL S5 Lý Sử Tin GDCD Toán SHL

C1 Tự học NT TDTT Anh-PĐ Tự học Tự học C1 Tự học Toán PĐ NT TDTT Tự học Tự học

C2 Tự học Văn PĐ Toán PĐ Tự học Tự học C2 Tự học Anh-PĐ Văn PĐ Tự học Tự học

C3 C3

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Ch Cờ Văn MT Văn Toán Sinh S1 Ch Cờ Sử Sinh Văn Văn CN

S2 Sinh Văn GDTC Văn Toán Hóa S2 Anh Toán Toán GDTC Văn HĐTN-CĐ

S3 Anh GDTC Toán Tin Sử GDĐP S3 Hóa Toán Anh Toán Anh GDTC

S4 Lý Toán Nhạc HĐTN-CĐ Anh CN S4 Địa Văn Lý Sử MT GDĐP

S5 SHDC Anh GDCD Sử Địa SHL S5 Sinh Nhạc SHDC Tin GDCD SHL

C1 Tự học NT TDTT Toán PĐ Tự học Tự học C1 Tự học Anh-PĐ NT TDTT Tự học Tự học

C2 Tự học Văn PĐ Anh-PĐ Tự học Tự học C2 Tự học Toán PĐ Văn PĐ Tự học Tự học

C3 C3

C4 C4

C5 C5
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Trường PTDTBT THCS Trà Sơn

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 02

(Từ 15/09/2025)

  - Tên lớp    : 8B

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thơm
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Trường PTDTBT THCS Trà Sơn

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 02

(Từ 15/09/2025)

  - Tên lớp    : 8A

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Kiều Diễm
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Trường PTDTBT THCS Trà Sơn
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Trường PTDTBT THCS Trà Sơn
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  - Tên lớp    : 7B

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hồng Thúy



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Ch Cờ Văn Nhạc GDTC Anh Địa S1 Ch Cờ GDTC Anh GDTC Sử Toán

S2 GDĐP Anh Sinh Văn HĐTN-CĐ Lý S2 Sinh SHDC Lý GDCD Nhạc Toán

S3 MT SHDC Sử Văn GDTC CN S3 HĐTN-CĐ Anh Tin Toán Văn Địa

S4 Hóa Sử GDCD Toán Toán Sinh S4 Toán CN MT GDĐP Văn Lý

S5 Anh Toán Văn Toán Tin SHL S5 Địa Văn Hóa Văn Anh SHL

C1 Tự học Toán PĐ Văn PĐ Tự học Tự học C1 Tự học NT TDTT Toán PĐ Tự học Tự học

C2 Tự học Anh-PĐ NT TDTT Tự học Tự học C2 Tự học Văn PĐ NT TDTT Tự học Tự học

C3 C3

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Ch Cờ Anh GDTC Toán SHDC Hóa

S2 Lý GDTC HĐTN-CĐ Sinh Anh CN

S3 Địa Văn Văn GDCD MT Lý

S4 Anh Toán Văn Văn Tin Địa

S5 Toán Toán Nhạc GDĐP Sử SHL

C1 Tự học Văn PĐ Anh-PĐ Tự học Tự học

C2 Tự học NT TDTT Toán PĐ Tự học Tự học

C3

C4

C5
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Trường PTDTBT THCS Trà Sơn

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 02

(Từ 15/09/2025)

  - Tên lớp    : 9B

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Gần

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

Trường PTDTBT THCS Trà Sơn
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(Từ 15/09/2025)

  - Tên lớp    : 9A

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn T. Kim Hương
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Trường PTDTBT THCS Trà Sơn

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 02

(Từ 15/09/2025)

  - Tên lớp    : 8C

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Thanh Thúy


